Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 10 năm 2016
Tháng Mười, kỷ niệm 44 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin (24/10/1972 – 24/10/2016). Trong số này, ở bìa 1 và 4, Thông tin khoa học công nghệ mỏ giới thiệu Hội thảo khoa học “Áp dụng hệ thống quan trắc liên tục các kết cấu xây dựng (đặc biệt là dịch động giếng đứng) của các tổ hợp khai thác than Việt Nam” do Tập đoàn TKV giao cho Viện KHCN Mỏ phối hợp với hãng Giproshakht (CHLB Nga) tổ chức. Hội thảo diễn ra ngày 12/10/2016, tại trụ sở của Viện. Theo đánh giá của ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, chủ trì Hội thảo, kết quả của Hội thảo là bước đi đầu tiên trong việc triển khai áp dụng hệ thống quan trắc liên tục cho các công trình mỏ. Trong thời gian tới, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tiếp tục là đầu mối của TKV, phối hợp chặt chẽ với Giproshakht trong việc nghiên cứu, triển khai áp dụng hệ thống này trong thực tế mỏ. Trên trang bìa 3 giới thiệu các kết quả công tác kiểm định kiểu thiết bị phòng nổ mới chế tạo trong nước tại Trung tâm An toàn Mỏ.
Về nội dung, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng Mười bao gồm những bài viết về các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, công nghệ tuyển chế biến than – khoáng sản, cơ điện – tự động hóa, địa cơ mỏ và môi trường mỏ. 
     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 
Bài 1: Tăng cường quản lý trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp 
Tác giả: TS. Trần Tú Ba, ThS. Phạm Chân Chính
Để nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, công tác quản lý đóng vai trò rất quan trọng. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin trong việc tăng cường các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng, việc tổ chức thực hiện các đề tài, dự án của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã có những tiến bộ nhất định. 

Bài 2: Một số ý kiến trao đổi về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò - QCVN 01: 2011/BCT 
Tác giả: KS. Phạm Kiên
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò - QCVN 01: 2011/BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT/BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, là văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng bắt buộc cho mọi cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động khai thác mỏ ở Việt Nam. Từ định nghĩa này cho thấy, QCVN 01: 2011/BCT là văn bản có mức độ pháp lý cao nhất đối với công tác quản lý kỹ thuật an toàn của mỏ than khai thác hầm lò tại Việt Nam. 

Bài 3: Đánh giá kết quả triển khai công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công ty than Hồng Thái và khả năng mở rộng áp dụng cho điều kiện vỉa dốc tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV 
Tác giả:  TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Trần Tuấn Ngạn, TS. Trần Minh Tiến, KS. Nguyễn Ngọc Giang
Mới đây, đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giàn chống mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than mỏng đến dày trung bình, góc dốc trên 450” đã được Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin thực hiện. Đây là tiền đề thuận lợi cho việc áp dụng rộng rãi giàn chống ZRY cho các khu vực vỉa dốc tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. Trong bài viết này, các tác giả đã đề cập đến việc đánh giá kết quả triển khai công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công ty than Hồng Thái và khả năng mở rộng áp dụng cho điều kiện vỉa dốc tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV 

Bài 4: Nghiên cứu một số giải pháp mở rộng phạm vi áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ lò chợ cột dài theo phương tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV  
Tác giả: TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Đinh Văn Cường, TS. Đào Ngọc Hoàng
Đến nay, tại một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Nga, ... đã áp dụng thành công công nghệ cơ giới hóa cột dài theo phương cho điều kiện góc dốc tới 450, thậm chí đến 550 đối với vỉa than dày trung bình, đến 350 ÷ 450 đối với vỉa than dày khai thác hạ trần. Các kinh nghiệm từ việc áp dụng nói trên cho thấy, việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ lò chợ cột dài theo phương cho các khu vực vỉa than dày trung bình đến dày, góc dốc lớn tại các mỏ hầm lò thuộc TKV là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để phù hợp với khả năng kỹ thuật trong nước, giai đoạn trước mắt chỉ đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng theo góc dốc đến 350 đối với vỉa dày, đến 450 đối với vỉa dày trung bình. 

Bài 5: Miền áp dụng hợp lý các dây chuyền thiết bị thi công giếng nghiêng 
Tác giả: TS. Trịnh Đăng Hưng, KS. Hoàng Phương Thảo, ThS. Nguyễn Văn Công, TS. Phạm Quang Nam
Để nâng cao tốc độ đào các giếng nghiêng, việc lựa chọn tổ hợp dây chuyền thi công phù hợp với các điều kiện công trình là rất quan trọng. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá các dây chuyền công nghệ đào giếng nghiêng đang sử dụng ở các mỏ hầm lò, đặc tính kỹ thuật của thiết bị, kết hợp tham khảo kinh nghiệm áp dụng cơ giới hóa ở các nước có nền công nghiệp phát triển, các tác giả của bài báo này đã xác định miền áp dụng hợp lý theo góc nghiêng các tổ hợp thiết bị thi công giếng nghiêng ở các mỏ than hầm lò 

Bài 6: Xử lý chống thấm tường ngăn hầm bơm mức -175 tại Công ty than Quang Hanh – TKV bằng phương pháp bơm ép vữa 
Tác giả: NCS. Nông Việt Hùng, KS. Nghiêm Xuân La, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Hải Trung
Trong năm 2015, Quang Hanh là một trong những đơn vị khai thác than hầm lò chịu nhiều ảnh hưởng lớn nhất do mưa lũ gây ra. Nguyên nhân quan trọng nhất là do lưu lượng mưa lũ quá lớn so với công suất của hầm bơm dẫn đến ngập mỏ. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác là do hiện tượng rò nước từ khu vực đường lò chứa nước vào khu vực hầm bơm làm cho hầm bơm càng bị ngập nhanh hơn.

Trong bài viết này, các tác giả trình bày việc áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ xử lý chống thấm tường ngăn hầm bơm mức -175 tại Công ty than Quang Hanh – TKV bằng phương pháp bơm ép vữa, đảm bảo an toàn, nâng cao năng suất lao động
Bài 7: Nghiên cứu giải pháp đổ thải hợp lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của nước mặt tới các công trình khai thác hầm lò dưới các moong khai thác lộ thiên 
Tác giả: TS. Lê Công Cường, ThS. Đàm Công Khoa, ThS. Phan Ngũ Hoành
Trên cơ sở phân tích quy luật phân bố thành phần cỡ hạt đất đá trong tầng thải, bài báo đề xuất thông số bãi thải, trình tự đổ thải nhằm tăng độ lèn chặt đất đá thải, giới hạn độ chứa nước trong bãi thải, nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả công tác khai thác hầm lò dưới các moong lộ thiên kết thúc khai thác

Bài 8: Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh công nghệ, quy mô xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm 
Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Nhân, KS. Nguyễn Văn Nghĩa
Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm là công trình trọng điểm của ngành Than đã được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt vào đầu năm 2015. Các tác giả đề xuất điều chỉnh công nghệ, quy mô xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm để phù hợp với điều kiện địa chất phức tạp, không ổn định dưới mặt bằng Nhà máy
Bài 9: Nghiên cứu, đề xuất công nghệ khai thác và tuyển quặng titan – zircon sa khoáng trong tầng cát đỏ khu vực Lương Sơn I, tỉnh Bình Thuận 

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh, TS. Lê Công Cường, KS. Nguyễn Thu Hồng và nnk
Bài báo đề xuất công nghệ khai thác và tuyển quặng titan- zircon sa khoáng trong tầng cát đỏ khu vực Lương Sơn I, tỉnh Bình Thuận. Khai thác quặng bằng tàu cuốc kết hợp với máy xúc gàu treo, tuyển thu hồi quặng tinh thô bằng thiết bị vít xoắn, công tác tuyển thô được gắn liền đồng bộ với công tác khai thác
Bài 10: Giới thiệu công nghệ tuyển than bằng xoáy lốc huyền phù ba sản phẩm tại một số nhà máy trên thế giới 
Tác giả: KS. Đỗ Nguyên Đán
Bài báo giới thiệu công nghệ tuyển than bằng thiết bị xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm (XLHP3SP) tại một số nhà máy tuyển than trên thế giới. Thiết bị tuyển này rất phù hợp để tuyển than có tính khó tuyển với hiệu quả tuyển cao, sai số cơ giới thấp và tỷ lệ vỡ vụn than sạch ít
Bài 11: Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa mỏ năm 2016 
Tác giả: ThS. Lê Văn Hải, ThS. Nguyễn Mạnh Cường, KS. Nguyễn Minh Tâm
Trong những năm qua, ngành Than Việt Nam rất chú trọng trong công tác lựa chọn kỹ thuật công nghệ mới, ứng dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất cũng như quản lý và điều hành. Một số khâu công nghệ cũng được tự động hóa và đã đạt được những thành tựu khả quan. Bài báo giới thiệu một số kết quả hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực điện tự động hóa mà Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã đạt được trong năm 2016

Bài 12: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giàn chống siêu nhẹ GC 1800 – 16/24 áp dụng trong mỏ than hầm lò 
Tác giả: ThS. Vũ Đình Mạnh, ThS. Đoàn Ngọc Cảnh, KS. Nguyễn Văn Xuân
Năm 2014, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được Bộ Công Thương giao thực hiện đề tài "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo giàn chống tự hành áp dụng trong điều kiện vỉa dày trung bình, dốc thoải và nghiêng tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh”. Trong quá trình thực hiện đề tài, Viện đã phối hợp cùng Công ty CP công nghiệp Ôtô chế tạo thành công 02 bộ giàn chống GC1800-16/24 và được đưa vào áp dụng thử nghiệm tại công trường KT1, vỉa 12, Công ty than Khe Chàm. Bài báo trình bày kết quả thiết kế, chế tạo và thử nghiệm giàn chống này

Bài 13: Nghiên cứu thực hiện tích hợp đường truyền các hệ thống giám sát điều độ đơn lẻ nhằm xây dựng hệ thống giám sát điều độ tập trung hiện đại áp dụng tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm 
Tác giả:  ThS. Vũ Tuấn Anh
Dựa trên việc nghiên cứu các hệ thống giám sát điều độ tập trung trên thế giới cũng như kết hợp với thực trạng các hệ thống giám sát điều độ đơn lẻ tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, nhóm tác giả đề xuất xây dựng giải pháp tích hợp các hệ thống điều độ giám sát đơn lẻ được đầu tư qua các thời kỳ mở rộng sản xuất thành hệ thống điều độ giám sát tập trung, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí sản xuất, có cấu trúc hiện đại, tích hợp nhiều tính năng và dễ dàng phát triển mở rộng trong tương lai 

Bài 14: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao ổn định cho bãi thải trên nền đất đá yếu 

Tác giả: ThS. Đỗ Kiên Cường, KS. Lê Xuân Thu, ThS. Nguyễn Nam Hải
Độ bền cuả khối đá bãi thải và nền quyết định đến ổn định của  bãi thải, do vậy, để nâng cao độ ổn định cho bãi thải và tăng dung tích đổ thải cần tiến hành nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao độ bền cho đất đá thải và nền bãi thải

Bài 15: Một số kết quả nghiên cứu tính chất vật lý, hóa học và thành phần khoáng vật của bùn đỏ Nhà máy alumin Tân Rai 
Tác giả: TS. Bùi Thanh Hoàng, TS. Nguyễn Quốc Thịnh, CN. Đỗ Thị Thảo
Nhà máy alumin Tân Rai khi đạt công suất thiết kế sẽ thải ra khoảng 660.000 tấn bùn đỏ khô. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về tính chất vật lý, hóa học và thành phần khoáng vật của bùn đỏ Nhà máy alumin Tân Rai nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bùn đỏ, đồng thời góp phần làm phong phú thêm các dữ liệu về bùn đỏ ở Việt Nam

